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A. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học: 

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một môn khoa học lý luận chính trị, một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa xã hội khoa học luận giải các quy luật chính trị - xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

+ Lý thuyết: 45 tiết

+ Thảo luận: 10 tiết

+ Thi học phần: 5 tiết

- Các yêu cầu đối với môn học:

+ Khoa giảng dạy: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

+ Các chuyên đề:           

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học.  
Bài 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và ý nghĩa thời đại ngày nay.   
Bài 3: Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
Bài 4: Chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến năm 1991.
Bài 5: Các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.

Bài 6: Lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Bài 7: Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bài 8: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 

Bài 9: Gia đình và xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

2. Mục tiêu môn học:

2.1. Kiến thức:       
Hệ thống những lý luận cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực trên thế giới; Sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học của Hồ Chí Minh và của Đảng trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. 

2.2. Kỹ năng:
- Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.  
- Nhận diện và giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

2.3. Tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có trách nhiệm đối với việc kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

B. NỘI DUNG

Bài giảng 1
1. Tên bài giảng: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

2. Số tiết giảng: 05 tiết.

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: 
+ Các điều kiện hình thành và các giai đoạn phát triển, nội dung và giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học (CNXHKH).

+ Quan điểm của Đảng về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo các nội dung cốt lõi của CNXHKH trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam. 
- Về kỹ năng:  

+ Đánh giá sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo các nội dung cốt lõi của CNXHKH trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+  Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng CNXHKH và sự vận dụng, phát triển CNXHKH của Đảng trong điều kiện của Việt Nam.
+ Có trách nhiệm kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
 4. Chuẩn đầu ra:

	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học
	

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Hiểu được các điều kiện hình thành và các giai đoạn phát triển, nội dung và giá trị cối lõi của CNXHKH. 
+ Nắm được quan điểm của Đảng về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo các nội dung cốt lõi của CNXHKH trong xây dựng CNXH ở Việt Nam.
	+ Trình bày được các điều kiện hình thành và các giai đoạn phát triển của CNXHKH.

+ Phân tích được nội dung và giá trị cối lõi của CNXHKH. 

+ Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo nội dung cốt lõi của CNXHKH trong xây dựng CNXH ở Việt Nam.
+ Đánh giá được sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo nội dung cốt lõi của CNXHKH trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị; Phân tích được nguyên nhân; và Xác định được yêu cầu đối với cán bộ LĐQL  trong thời gian tới.
+  Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm

- Thi viết tự luận

- Viết thu hoạch

	 - Về kỹ năng: 
  + Đánh giá được sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo các nội dung cốt lõi của CNXHKH trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị; Phân tích được nguyên nhân; và Xác định được yêu cầu đối với cán bộ LĐQL  trong thời gian tới.
+  Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận, xuyên tạc lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	
	

	- Về tư tưởng:
+ Tin tưởng CNXHKH và sự vận dụng, phát triển CNXHKH của Đảng trong điều kiện của Việt Nam.

+ Có trách nhiệm đối với kiên định và vận dụng sáng tạo CNXHKH trong tổ chức  thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.11 - 35.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG - Sự thật, H. 2021, tập 1: tr.33, 103 -104, 180; tập 2: tr.170, 222 -223.

3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022, tr.17 - 38.
5.2. Tài liệu đọc thêm

1. GS,TS Hoàng Chí Bảo (chủ biên): Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb CTQG, H, 2010, tr.96 -123, 327 – 408, 503 – 526.

2. GS, TS Lê Hữu Nghĩa: Sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận mệnh của nó trong thế kỷ XXI (in trong sách Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam, từ trang 58 đến trang 78), Nxb CTQGHN, 2017.

3. PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh: Giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới (in trong sách Kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới), Nxb Lý luận chính trị, 2021, từ trang 28 đến trang 40.

6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL 1: Nội dung và giá trị cốt lõi của CNXHKH là gì?


	1.1. Nội dung cốt lõi của CNXHKH 
CNXHKH là học thuyết khoa học chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin phát hiện và chỉ ra:

- Sự chuyển biến tất yếu, có tính quy luật chính trị - xã hội của xã hội loài người, từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa phát triển lên hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa (XHCN) và cộng sản chủ nghĩa (CSCN). 
- Con đường, hình thức, phương pháp cách mạng để xây dựng CNXH trong từng quốc gia, khu vực. 
- Giai cấp công nhân là lực lượng cách mạng có sứ mệnh xoá bỏ chế độ TBCN, giải phóng giai cấp và giải phóng toàn xã hội, xây dựng xã hội mới xã hội CNXH, CNCS ở từng nước và trên toàn thế giới. Với tư cách là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân, Đảng Cộng sản có vai trò tập hợp, đoàn kết lực lượng và lãnh đạo phong trào cách mạng.
- Giai cấp công nhân và nhân dân lao động sẽ đoàn kết, hợp tác để đấu tranh chống CNTB, xây dựng CNXH trên phạm vi toàn thế giới, hình thành nên chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
- Hình thành liên minh công – nông – trí thức và các tầng lớp lao động khác để tạo nên sức mạnh to lớn xoá bỏ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội mới.

1.2. Giá trị của CNXHKH 
a) Là học thuyết khoa học, cách mạng
- Hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc tri thức nhân loại và tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng.

- Chỉ ra quy luật vận động, phát triển khách quan của xã hội loài người: Tất yếu chuyển biến từ xã hội TBCN lên XHCN và XHCS.

- Chỉ dẫn cách thức, biện pháp và lực lượng cách mạng để giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội một cách triệt để: 
- Làm cho CNXH từ không tưởng thành hiện thực cách mạng.

b) Là học thuyết phát triển: Không cứng nhắc, bất biến mà luôn được bổ sung, phát triển phù hợp thực tiễn cách mạng từng thời kỳ.
- C.Mác và Ph.Ăngghen hình thành những luận điểm cơ bản của CNXHKH.

- V.I.Lênin bổ sung, phát triển lý luận về cách mạng XHCN trong điều kiện CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc và xây dựng CNXH trong thời kỳ mới.
- Các Đảng Cộng sản trên thế giới tiếp tục tổng kết thực tiễn xây dựng CNXH, bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia.
c) Là học thuyết nhân văn 
-  Xoá bỏ triệt để gốc rễ của mọi hình thức bóc lột, áp bức nhằm giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.  
-  Xây dựng xã hội vì con người: 
+ Con người được đặt ở vị trí trung tâm của lịch sử, chủ thể sáng tạo ra lịch sử, lực lượng quyết định sự phát triển của xã hội.
+ Con người được tạo các điều kiện để phát triển toàn diện (thể chất, trí tuệ và đạo đức), phát huy tối đa tiềm năng, được làm việc theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu.

+ Sự phát triển của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển của tất cả mọi người. 
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Chủ nghĩa xã hội là gì? 

2. Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Được ra đời và phát triển như thế nào? 
3. Điểm chung và khác biệt giữa CNXHKH và triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin là gì?
4. Vì sao nói rằng CNXHKH là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn? 
5. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, tầm quan trọng của CNXHKH trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam như thế nào?
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp: 
1. Đảng ta chủ trương kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH như thế nào? 
2. Ưu điểm, hạn chế của việc thực hiện quan điểm của Đảng về kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị là gì? Hãy chỉ ra nguyên nhân? 
3. Liên hệ với vị trí công tác hiện nay để xác định rõ những việc bản thân cần làm để thúc đẩy sự kiện định và vận dụng, pháp triển sáng tạo CNXHKH tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị ?



	CHCL 2: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH trong xây dựng CNXH ở Việt Nam như thế nào? 

 
	2.1. Khẳng định kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH 

· Đảng là đội tiền phong của GCCN, kiên định với mục tiêu xây dựng CNXH, CNCS và lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động
.

· Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là nguyên tắc căn bản để tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin là khuynh hướng chính trị, tư tưởng sai lầm dẫn đến cách mạng thất bại.

+“Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta. Trung thành với nghĩa Mác – Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo” 
.
+“Xa rời các nguyên lý cơ bản của CNXHKH là khuynh hướng chính trị, tư tưởng sai lầm dẫn đến gây mất niềm tin và suy giảm sức chiến đấu của Đảng, khủng hoảng chính trị, bất ổn,v.v. cản trở công cuộc đổi mới” 
.

+“Thế lực thù địch ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong công tác lý luận, chính trị và tư tưởng của Đảng”
.
+“Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên trì thực hiện đường lối và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”
. 
· Kiên định nhưng không bảo thủ mà có tiếp thu tri thức nhân loại, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận nhưng không xa rời các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: 

+ “Đổi mới tư duy là nhằm khắc phục những quan niệm không đúng, làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại, về CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin”
. 

+“Đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu CNXH mà là làm cho CNXH được nhận thức đúng đắn hơn”

+“Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại” 
.

· Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin nghĩa là luôn căn cứ thực tiễn, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức giải quyết vấn đề của thực tiễn cách mạng
:
+“Kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuất phát đầy đủ từ thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở đó xây dựng đường lối, chủ trương và các chính sách đúng đắn” 
.
2.2 Giải pháp tăng cường kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo CNXHKH

· Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trí tuệ, xây dựng năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho cán bộ, đảng viên:
+ “Cùng hướng vào việc bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức mới, nâng cao tinh thần yêu nước và yêu CNXH, tinh thần quốc tế vô sản và tinh thần quốc tế XHCN”
.

+ “…đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cả về nội dung và hình thức, tổ chức và phương pháp, con người và phương tiện nhằm nâng cao giác ngộ tư tưởng XHCN và CSCN” 
.
+ “Bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ và năng lực lãnh đạo, tiếp tục cụ thể hoá các quan điểm và đường lối của Đảng, từng bước xác định mô hình con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Xây dựng cho cán bộ, đảng viên niềm tin và ý chí kiên định lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH”
; “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, không dao động trong bất cứ tình huống nào”
.
+ “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”
.

· Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn:
+ “Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm” 
. Trong bối cảnh thế lực thù địch ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng, để bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,” nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn quan trọng, cấp bách”
.
· Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:
+ “Coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”
.

+ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn
.
2.3 Trách nhiệm của các chủ thể trong tăng cường kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH 

· Cấp uỷ đảng, cán bộ LĐQL tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp làm công tác tư tưởng để nâng cao giác ngộ tư tưởng XHCN và CNCS:

+ “…tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”
; 
 + “Các cấp uỷ đảng, các cán bộ LĐQL từ trung ương đến cơ sở đích thân chỉ đạo và trực tiếp làm công tác tư tưởng. Cấp uỷ và chi bộ phân công và kiểm tra đảng viên làm công tác tư tưởng”
.
- Cán bộ, đảng viên không ngừng nghiên cứu, học tập CNXHKH để rèn luyện phẩm chất, nâng cao trí tuệ, vững vàng bản lĩnh chính trị, có năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.
	

	CHCL 3: Cán bộ LĐQL cần làm gì để tăng cường sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo CNXHKH trong trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?


	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Đánh giá sự kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo các giá trị cốt lõi của CNXH KH trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại ngành/địa phương
3.2. Phân tích nguyên nhân

3.3. Xác định yêu cầu đối với cán bộ LĐQL trong thời gian tới

	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.
Bài giảng 2
1. Tên bài giảng: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI NGÀY NAY
2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: 

+ Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và các điều kiện để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử.

+ Đặc điểm của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

+ Quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân Việt Nam và tăng cường thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong điều kiện hiện nay.

- Về kỹ năng:  
+ Đánh giá thành công, hạn chế của của ngành/địa phương trong việc phát triển giai cấp công nhân, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ LĐQL trong thời gian tới.

+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc và phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm của Đảng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng Cộng sản Việt Nam về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

+ Có trách nhiệm tham gia xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích và hệ thống hóa được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và các điều kiện để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử.
+ Phân tích được đặc điểm của giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

+ Luận giải được quan điểm của Đảng ta về tăng cường thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân trong điều kiện hiện nay
	· Phân tích được quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và các điều kiện để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử.

· Phân tích được đặc điểm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

· Phân tích được quan điểm của Đảng về tăng cường thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân trong điều kiện hiện nay.

· Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị trong việc phát triển giai cấp công nhân, phân tích được nguyên nhân, xác định được trách nhiệm của cán bộ LĐQL trong thời gian tới.

· Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc và phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm của Đảng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công.
	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm

- Thi viết 

- Viết thu hoạch



	- Về kỹ năng: 

 + Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị trong việc phát triển giai cấp công nhân, phân tích được nguyên nhân; xác định được trách nhiệm của cán bộ LĐQL trong thời gian tới.
+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc và phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm của Đảng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
	
	

	- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng Cộng sản Việt Nam về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

+ Có trách nhiệm tham gia xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thông qua các hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr. 36-70.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa X (NQ20/NQTW) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2008, tr.43 - 47 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2021. (Tập 1: tr. 120, 122 -123, 166, 186)      
5.2. Tài liệu đọc thêm. 

1. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cùng tổ chức Công đoàn vững mạnh (in trong sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam), Nxb CTQGHN, 2022, từ trang 284 đến trang 294.

2. PGS, TS Phan Thanh Khôi, Xây dựng giai cấp công nhân và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội – Lý luận và thực tiễn, số 4 (2024), tr.3-9.

3. PGS TS Nguyễn An Ninh, Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân - giá trị bền vững và một số vấn đề cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay, Tạp chí lý luận chính trị điện tử, ngày 25 - 4-2019.

6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	CHCL 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? 
	1.1. Giai cấp công nhân
· Khái niệm giai cấp công nhân. 
· Lí do giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: 
+ Là giai cấp tiên tiến nhất.
+ Là giai cấp có tính xã hội hoá cao.
+ Là giai cấp có động lực làm cách mạng nhất.
+ Là giai cấp có bản chất quốc tế nhất.
1.2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Sứ mệnh kịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng thành công CNXH và CNCS.

· Về kinh tế:
+ Phát triển lực lượng sản xuất hiện đại mang tính chất xã hội hóa cao; 
+ Xây dựng cơ sở vật chất -– kỹ thuật cho xã hội XHCN;
+ Xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

· Về chính trị - xã hội:

+ Giành chính quyền và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Xây dựng khối liên minh với các giai cấp, tầng lớp khác; phát huy chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Thiết lập và củng cố nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền dân chủ XHCN.
· Về văn hoá, tư tưởng:

+ Xác lập hệ giá trị mới của xã hội.
+ Cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới trên cơ sở kế thừa tinh hoa của nhân loại, thời đại và giá trị truyền thống của dân tộc.
+ Tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.

1.3. Các điều kiện cần để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử 
· Sự phát triển của giai cấp công nhân cả về số lượng, chất lượng. 

· Đảng Cộng sản giữ vững bản chất giai cấp công nhân, được trang bị lý luận khoa học và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cách mạng.
· Liên minh giai cấp, tầng lớp vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về giai cấp công nhân, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? 

2. Bối cảnh hiện nay đặt ra những cơ hội, thách thức như thế nào đối với việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

3. Quan điểm của Đảng ta về thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam như thế nào?

4. Những thành tựu, hạn chế trong thực hiện nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Có ý kiến cho rằng: “CNTB ngày nay đã điều chỉnh phù hợp và đang “tiệm tiến” đến CNXH, do vậy nói đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là không còn phù hợp”, hãy đưa ra lập luận để phản bác lại ý kiến trên. 

2. Hãy đưa ra lập luận, bằng chứng để phản bác ý kiến sau:

 “Thế giới bước sang giai đoạn phát triển mới của kinh tế tri thức, vì thế vai trò lãnh đạo xã hội không còn thuộc về giai cấp công nhân mà thuộc về tầng lớp trí thức”.
3. Hãy phân tích thuận lợi và khó khăn, cơ hội và thách thức của việc phát triển công nhân của ngành/địa phương, trên cơ sở đó liên hệ với vị trí công tác để xác định trách nhiệm cụ thể của bản thân. 



	 CHCL 2: 

Quan điểm của Đảng về tăng cường thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam như thế nào?


	2.1. Quan điểm của Đảng về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam

· Quan niệm về giai cấp công nhân Việt Nam
.

· Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong xây dựng CNXH ở Việt Nam
+ Lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến.
+ Tiên phong trong sự nghiệp xây dựng CNXH, CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
+ Lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp, tầng lớp dưới sự lãnh đạo của Đảng.

· Nội dung sứ mệnh về kinh tế:

+ Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.

+ Tăng cường đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế.

+  Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

· Nội dung sứ mệnh về chính trị - xã hội: 

+ Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

+ Xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền XHCN.

+ Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội.

+ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

· Nội dung sứ mệnh về văn hóa, tư tưởng:
+  Xác lập các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới. 

+  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.2. Quan điểm của Đảng về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay
· Mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát triển toàn diện
: 

+ Được giác ngộ về giai cấp, có bản lĩnh chính trị.

+ Hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

+ Lối sống lành mạnh.

+ Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp lần thứ 4.  

· Phương hướng giải pháp
: 
+ Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

+ Phát huy văn hoá truyền thống, kế thừa những giá trị nhân loại làm cho hệ giá trị, lối sống và tác phong của giai cấp công nhân trở thành hệ giá trị chủ đạo của xã hội Việt Nam.

+ Xây dựng giai cấp công nhân gắn với xây dựng Đảng Cộng sản, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
+ Không ngừng “trí thức hóa công nhân” thông qua đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số cho công nhân..
· Trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng giai cấp công nhân
: 
+ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng giai cấp công nhân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.. 
+ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,chính quyền địa phươngcác cấp: Tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của công nhân và Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn  phát huy vai trò của mình. 

+ Các cấp uỷ đảng và tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cho công nhân; đảm bảo định hướng thống nhất nội dung và nâng cao hiệu quả.
+ Chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước: Ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức đảng và tổ chức chính trị xã hội được thành lập, hoạt động thuận lợi.
+  Trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, các trường đào tạo nghề và doanh nghiệp: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng phát triển đảng cho học sinh, sinh viên hay công nhân.
	

	CHCL 3. Cán bộ LĐQL cần làm gì để tăng cường thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua hoạt động của  ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?  
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1 Đánh giá ưu điểm, hạn chế của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị trong xây dựng giai cấp công nhân hiện nay.

3.2 Phân tích nguyên của ưu điểm, hạn chế.
3.3 Công việc ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần làm để xây dựng giai cấp công nhân trong thời gian tới.
	


   7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

Bài giảng 3

1. Tên bài giảng: CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: 

+ Cơ sở hình thành chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; Các nguyên tắc, nội dung và hình thức thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam. 
- Về kỹ năng:  

+ Nhận diện vấn đề cần quan tâm trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích nguyên nhân và xác định những công việc ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới. 
+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc việc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân ở Việt Nam. 

- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Có trách nhiệm thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
4. Chuẩn đầu ra: 

	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

 + Phân tích được cơ sở hình thành chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; Các nguyên tắc, nội dung và hình thức thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điệu kiện Việt Nam.
	- Phân tích được cơ sở hình thành chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; các nguyên tắc, nội dung và hình thức thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

- Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam.
- Nhận diện được vấn đề cần quan tâm trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích được nguyên nhân và xác định được những công việc ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới. 
- Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc việc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân ở Việt Nam. 

	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng: 

+ Nhận diện được vấn đề cần quan tâm trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích được nguyên nhân và xác định được những công việc ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới. 

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc việc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân ở Việt Nam. 
	
	

	- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

+ Có trách nhiệm thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân thông qua hoạt động của ngành/ địa phương/cơ quan/đơn vị. 
	
	


 5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.71 - 95.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, tr. 69, 105-107, 109, 156, 161, 164.

3. Nguyễn Thị Hoa, Phê phán quan điểm sai trái về chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, Tạp chí Lý luận chính trị số 8-2023, tr.53-59.

5.2. Tài liệu đọc thêm:

1. Nguyễn Thị Thu Huyền: Chủ nghĩa Quốc tế vô sản trước thách thức của chủ nghĩa dân tộc hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội: Lý luận và thực tiễn, số tháng 4/2021, trang 52-56.

2. Phạm Thái Việt: Chủ nghĩa quốc tế vô sản của V.I.Lênin, Tạp chí Lý luận chính trị số 4-2020.

          3. Việt Nam thịnh vượng: Chủ nghĩa quốc tế vô sản trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, 27/7/2023.

    6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	CHCL 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là gì? 


	1.1. Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân
- Khái niệm chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
- Chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là tất yếu khách quan:

+ Tạo ra sức mạnh tổng hợp đủ to lớn để chống lại hệ thống tư bản toàn cầu, giải phóng giai cấp công nhân và xây dựng CNXH, CNCS trên toàn thế giới.

+ Thúc đẩy tiến bộ xã hội thông qua chia sẻ, học hỏi mô hình, kinh nghiệm.

+ Mang đến giá trị nhân văn sâu sắc thông qua hình thành tầm nhìn phát triển toàn diện cho nhân loại, vượt qua rào cản và định kiến.

1.2. Nguyên tắc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân
· Đoàn kết dựa trên cơ sở lợi ích giai cấp:

+ Cùng hướng tới mục tiêu xoá bỏ chế độ bóc lột và xây dựng xã hội mới: 
+ Hỗ trợ và hợp tác về chính trị, tư tưởng, kinh nghiệm, các nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm tăng cường sức mạnh đấu tranh. 

· Đoàn kết quốc tế đi đôi với độc lập, tự chủ, tự lực; đảm bảo giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giai cấp và lợi ích quốc gia dân tộc.

+ Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích dân tộc.

+ Kết hợp mục tiêu XHCN với mục tiêu độc lập, chủ quyền quốc gia.

+ Tránh tuyệt đối hóa lợi ích giai cấp mà coi nhẹ lợi ích dân tộc, và ngược lại.

· Đoàn kết dựa trên bình đẳng và tôn trọng lần nhau:

+ Tôn trọng độc lập, chủ quyền.

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
1.3. Nội dung thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân
- Giai cấp công nhân toàn thế giới đoàn kết dưới ngọn cờ lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin.

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng lý luận, phương pháp luận và nguyên lý hoạt động chung của các ĐCS và công nhân quốc tế.

+ Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng tạo các hình thức, biện pháp phù hợp để thực hiện chủ nghĩa quốc tế trong điều kiện cụ thể.  

- Xây dựng và phát triển các tổ chức, trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 

+ Để thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân toàn thế giới.

+ Tập hợp lực lượng, lãnh đạo việc truyền bá và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động đấu tranh.

- Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và phối hợp hành động vì mục tiêu của thời đại.

+ Thống nhất sách lược chung (quốc tế), chấp nhận sách lược riêng (quốc gia, dân tộc) trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể. 

+ Gắn kết các phong trào dân tộc, dân chủ vì mục tiêu độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội của từng quốc gia, dân tộc với mục tiêu CNXH, CNCS.

+ Chia sẻ, trao đổi thông tin và kinh nghiệm, ủng hộ và phối hợp hành động
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Cơ sở hình thành, nội dung, nguyên tắc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là gì?
2. Vì sao nói thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân là nguyên tắc sống còn, tất yếu khách quan trong thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

3. Nội dung thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân đã được triển khai như thế nào trong hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị? 

4. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp
1. Bối cảnh hiện nay đặt ra những cơ hội, thách thức gì đối với việc thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân?
2. Sự đổi mới trong quan điểm của Đảng ta về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay là gì? 
3. Ưu điểm, hạn chế trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân tại ngành/ địa phương/cơ quan/đơn vị là gì?  Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế? 
4. Cán bộ LĐQL cần làm gì phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trên trong thời gian tới? 

	CHCL 2: 
Quan điểm của Đảng và thực tiễn thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam như thế nào?
	 2.1. Quan điểm của Đảng về thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân 
- Cơ sở nền tảng để thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam
: 

+ Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

+ Kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

+ Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
· Nguyên tắc kiên định thực hiện chủ nghĩa quốc tế trong điều kiện Việt Nam: 
+ Độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

+ Đảm bảo trên hết và trước hết lợi ích quốc gia – dân tộc, cụ thể là giữ vững mục tiêu của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đồng thời góp phần vào sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ thế giới. 
· Phương châm thực hiện chủ nghĩa quốc tế: 
+ Ủng hộ các Đảng Cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung của thời đại:

“Trước sau như một ủng hộ các đảng cộng sản và công nhân, các phong trào tiến bộ xã hội trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại”

+ Mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác để tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế cho Việt Nam:
“…mở rộng quan hệ với các đảng cánh tả, đảng cầm quyền và những đảng khác trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia, giữ vững độc lập, tự chủ, vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”

Việt Nam “là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”
. “Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc”
; “Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hoá và lợi ích quốc gia - dân tộc”
.
2.2. Thực tiễn thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân trong điều kiện Việt Nam
· Hỗ trợ, hợp tác trực tiếp với các nước thuộc hệ thống XHCN để tăng cường, củng cố đoàn kết quốc tế của giai cấp công nhân:

+ Hỗ trợ, hợp tác phát triển kinh tế: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ điện; Chuyển giao kỹ thuật trồng lúa, phát triển cây lương thực; Viện trợ lương thực và hàng hoá thiết yếu; Trở thành đối tác hợp tác kinh tế - thương mại, v.v.

+ Hỗ trợ phòng chống dịch, bệnh: Ủng hộ thiết bị, vật tư y tế hay hỗ trợ tài chính, vật phẩm khắc phục hậu quả thiên tai, v.v.

+ Hỗ trợ, hợp tác về văn hoá, giáo dục và khoa học kỹ thuật, bao gồm đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

+ Hợp tác quốc phòng – an ninh: Giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma tuý, v.v.

· Tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác với các chính đảng khác trên thế giới:

+  Tham gia các diễn đàn quốc tế các Đảng cộng sản và Công nhân quốc tế hằng năm. 

+ Tham dự Hội nghị quốc tế các Đảng chính trị trên thế giới. 

+ Trao đổi lý luận, thực tiễn kinh  hàng năm với các nước khối XHCN.
· Thực hiện đoàn kết, hợp tác quốc tế trên tinh thần chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân:
+ Khẳng định lập trường ủng hộ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của Việt Nam.

+ Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.
+ Khẳng định vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và của Việt Nam trong phong trào cách mạng toàn cầu.


	

	CHCL 3: Cán bộ LĐQL cần làm gì để tăng cường thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Vấn đề cần quan tâm trong thực hiện chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị là gì?  

3.2. Nguyên nhân của vấn đề
3.3. Ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần làm gì để giải quyết vấn đề trên? 


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.

Bài giảng 4

1. Tên bài giảng: CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1991
2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về CNXH và con đường đi lên CNXH, thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 và các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.

- Về kỹ năng:  

+ Vận dụng các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành/địa phương/cơ quan/ đơn vị; 

+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH và sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định với sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
+ Chủ động vận dụng các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị. 
    4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	 - Về kiến thức:

+ Phân tích được các đặc trưng cơ bản của CNXH và con đường đi lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.

+ Hiểu được thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 và các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.
	- Phân tích được quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về các đặc trưng cơ bản của CNXH và con đường đi lên CNXH.

- Trình bày được thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 và các bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam. 

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH và sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

+ Đánh giá đượcưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành/địa phương/cơ quan/ đơn vị, phân tích được nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.
	- Sản phẩm tự học

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết

- Viết thu hoạch 



	- Về kỹ năng:

+ Vận dụng được các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 để đánh giá ưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành/địa phương/cơ quan/ đơn vị, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế.
+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về CNXH và sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
	
	

	- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, kiên định với sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
+ Chủ động vận dụng các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc: 
1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình CNXH khoa học, Nxb Lý luận Chính trị, HN, 2021, tr.96-128.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2021, tr.34-35; 95-98; 109; 115-116; 119-120; 204; 215-216. 

3. Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, H, 2022, tr 17 -38.

5.2. Tài liệu đọc thêm:

1. Nguyễn Trọng Chuẩn: Thành tựu, sai lầm và bài học lịch sử từ việc vận dụng lý luận Mác- Lênin về TKQĐ lên CNXH ở Liên Xô và Đông Âu – ý nghĩa đối với Việt Nam, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 30 (2024), tr.23-27.
 2. PGS TS Đỗ Thị Thạch: Một số luận điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội: giá trị và những vấn đề cần bổ sung, phát triển, Tạp chí lý luận chính trị điện tử, ngày 24-7-2019.
3. GS TS Hoàng Chí Bảo: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và sự sụp đổ của mô hình Xô Viết – Nguyên nhân và bài học cho Việt Nam (in trong sách 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại), Nxb CTQG H, 2018, trang 568 - 581.
6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	CHCL 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin có quan điểm như thế nào về CNXH và  xây dựng CNXH? 
	1.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin về CNXH 

- Về mục tiêu: Mục tiêu cao cả của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện.

- Về kinh tế: Xã hội XHCN có lực lượng sản xuất phát triển cao; chế độ công hữu về TLSX chủ yếu từng bước được xác lập; tổ chức quản lý có hiệu quả, năng suất lao động cao; phân phối theo lao động là chủ yếu.  
- Về chính trị: Xã hội XHCN là một xã hội dân chủ, Nhà nước XHCN vừa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa mang tính nhân dân rộng rãi. 

- Về văn hóa: Xã hội XHCN có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. 
- Về xã hội: Xã hội XHCN là một xã hội bảo đảm công bằng, bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc.
- Về đối ngoại: Quan hệ với các quốc gia, dân tộc và quốc tế được giải quyết, duy trì trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. 
1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng CNXH 

- Về tiến trình cách mạng xây dựng CNXH 

+ Giai đoạn 1: Giai cấp công nhân lãnh đạo các tầng lớp nhân dân lao động đập tan bộ máy thống trị của giai cấp bóc lột, giành chính quyền, thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
+ Giai đoạn 2: Giai cấp công nhân sử dụng chính quyền mới để cải tạo chế độ xã hội cũ, phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng xã hội XHCN 

- Thực chất, nội dung, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH:

+ Thực chất thời kỳ quá độ lên CNXH: Giai đoạn xã hội vừa có đặc điểm của chế độ xã hội cũ, vừa có đặc điểm của chế độ xã hội hướng đến xây dựng. 
+ Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH: Cải tạo xã hội cũ toàn diện và triệt để trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
+ Nhiệm vụ của TKQĐ: Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất mới, tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH.

- Đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản – nhân tố quyết định thành công của xây dựng CNXH. 

+ Xây dựng, củng cố tổ chức để Đảng thực sự là đội tiên phong của giai cấp cách mạng

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gồm những người ưu tú nhất, trung thành, có trình độ, được tôi luyện, mang bản chất của giai cấp công nhân và được quần chúng tin tưởng,

- Mở rộng dân chủ XHCN gắn với việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước XHCN, dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác.

+ Dân chủ XHCN gắn liền với việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước XHCN. 

+ Mở rộng dân chủ để nhân dân lao động thực sự làm chủ nhà nước. 

+ Xây dựng liên minh công – nông – trí thức vững chắc là nền tảng chính trị của nhà nước. 

+ Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo, bảo đảm dân chủ gắn với kỷ cương. 

+ Mở rộng dân chủ để nhà nước ngày càng trong sạch, hiệu quả, hướng tới dân chủ hóa toàn diện đời sống xã hội, thúc đẩy xã hội tiến bộ, công bằng, văn minh.
- Kế thừa những giá trị tiến bộ trong thời kỳ TBCN và của nhân loại  để phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xây dựng CNXH: Cần phải “biến toàn bộ cái vốn vô cùng phong phú về văn hóa, về tri thức, và về kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản đã tích lũy lại,… thành công cụ của CNXH”
, “Không có kỹ thuật tư bản chủ nghĩa quy mô lớn được xây dựng trên những phát minh mới nhất của khoa học hiện đại... thì không thể nói đến CNXH được”
.

- Con đường đi lên CNXH vừa có tính phổ biến vừa có tính đặc thù.
+ Giữ vững mục tiêu đi lên CNXH, đảm bảo xác định bước đi, phương thức và biện pháp đặc thù phù hợp với điều kiện, đặc điểm của quốc gia.

+ Mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ xây dựng CNXH và CNCS là chung, nhưng đặc điểm, điều kiện của quốc gia, dân tộc khác nhau, do đó cần có con đường riêng để đạt mục tiêu trên: “Trong những nước khác nhau, những biện pháp ấy sẽ khác nhau rất nhiều”
, “Tất cả các dân tộc đều tiến tới CNXH không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo XHCN với các mặt khác nhau của CNXH”
.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Những đặc trưng của CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

2. Con đường xây dựng CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin là gì?

3. CNXH hiện thực giai đoạn 1917-1991 có những thành tựu, hạn chế như thế nào?

4. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế của CNXH hiện thực giai đoạn 1917- 1991 là gì?

5. Các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917- 1991 được Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Căn cứ các bài học kinh nghiệm rút ra thực tiễn xây dựng CNXH hiện thực giai đoạn 1917- 1991, hãy đánh giá ưu điểm, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị và phân tích nguyên nhân.
2. Liên hệ với vị trí công tác hiện nay để xác định những việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nêu trên?
3. Hãy nêu luận cứ, luận chứng để phản bác quan điểm cho rằng: “Sự khủng hoảng, sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ chủ nghĩa Mác- Lênin về CNXH là sai lầm”. 


	CHCL 2: 

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng CNXH giai đoạn 1917-1991 là gì? 


	2.1. Thực tiễn xây dựng CNXH giai đoạn 1917-1991

- Thành tựu 

+ Trên lĩnh vực chính trị: (1) Áp bức, bóc lột được xóa bỏ. (2) Người dân được làm chủ và tham gia quản lý xã hội, quản lý đất nước.
+ Trên lĩnh vực kinh tế: (1) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh. (2) Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao. (3) Đời sống của người dân được đảm bảo.
+ Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật: (1) Văn hóa phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao. (2) Giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội được chăm lo. (3) Đạt được nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật.
+ Trên lĩnh vực đối ngoại: (1) Góp phần giữ gìn hòa bình thế giới. (2) Thúc đẩy các phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới. (3) Xác lập kiểu quan hệ quốc tế mới: Hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng có lợi,

 -  Hạn chế

+ Trên lĩnh vực chính trị: (1) Đảng chưa ngang tầm với vai trò của đảng cầm quyền; (2) Mối quan hệ đảng - nhà nước - nhân dân bị biến dạng; (3) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đảng bị buông lỏng, công tác tổ chức cán bộ yếu kém; (4) Không phát huy được dân chủ XHCN và tính tích cực, sáng tạo của quần chúng.

 + Trên lĩnh vực kinh tế: (1) Kéo dài cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp; (2) Tụt hậu ngày càng xa về năng suất lao động xã hội và trình độ phát triển lực lượng sản xuất so với CNTB.

+ Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa- xã hội: (1) Quan liêu, giáo điều, áp đặt tư tưởng; (2) Tự do tư tưởng và học thuật không được coi trọng; (3) Tuyên truyền một chiều, hình thức; (4) Xã hội thiếu năng động, bình quân chủ nghĩa tràn lan; (4) Thiếu dân chủ và quyền con người; (5) Phúc lợi xã hội xuống cấp. 
+ Trên lĩnh vực đối ngoại: (1) Tư duy đối ngoại mang tính cường quyền và áp đặt, bó hẹp trong các nước XHCN; (2) Mất cân bằng trong ưu tiên đối ngoại; (3) Cứng nhắc trong liên kết quốc tế; (4) Tuyên truyền đối ngoại nặng tính ý thức hệ; (5) Thiếu mềm dẻo, chậm thích ứng với bối cảnh quốc tế mới.
- Nguyên nhân hạn chế

+ Nguyên nhân khách quan: (1) Nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH là một vấn đề mới; (2) Các xu thế, đặc điểm mới của thế giới không được xem xét đầy đủ. (3) Sự chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài.
+ Nguyên nhân chủ quan: (1) Sai lầm, yếu kém trong nhận thức về CNXH; (2) Công tác xây dựng Đảng bị vi phạm; (3) Yếu kém, bất cập trong đường lối chính trị; (4) Không nắm bắt và giải quyết tốt các mối quan hệ trong xây dựng CNXH; (5) Yếu kém, sai lầm trong trong chiến lược phát triển các nguồn lực; (6) Khuyết điểm, sai lầm trong các chính sách đối nội, đối ngoại.
2.2. Các bài học kinh nghiệm về xây dựng CNXH cho Việt Nam

· Cần đổi mới, nâng cao trình độ lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
· Đảng phải lãnh đạo công cuộc đổi mới với bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn của đất nước, có tinh thần độc lập, tự chủ, có quan điểm, phương pháp và bước đi đúng trong công cuộc đổi mới, luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, luôn nắm vững mục tiêu đi lên CNXH.
· Chống những khuynh hướng cực đoan, nóng vội hoặc bảo thủ, trì trệ, nhất là những khuynh hướng cơ hội, mị dân, đòi rập khuôn cách làm sai lầm trong cải tổ, cải cách của các nước khác 
· Nỗ lực vươn lên giải quyết các vấn đề với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, khắc phục tư tưởng ỷ lại,
· Chủ động trong quan hệ quốc tế, mở rộng và đa dạng hoá quan hệ hợp tác, tham gia tích cực vào sự phân công lao động quốc tế.
	

	CHCL 3: 

Từ các bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng CNXH giai đoạn 1917-1991, cán bộ LĐQL cần làm gì để triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị? 
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Căn cứ các bài học kinh nghiệm, hãy chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị hiện nay. 

3.2. Phân tích nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

3.3. Xác định những công việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục han chế nêu trên. 
	


      7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

Bài giảng 5
1. Tên bài giảng: CÁC MÔ HÌNH VÀ TRÀO LƯU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY
2. Số tiết giảng: 05 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên

- Về kiến thức: Kiến thức tổng quát về một số mô hình và trào lưu XHCN hiện nay; các bài học kinh nghiệm và một số nội dung Việt Nam có thể tham khảo từ các mô hình và trào lưu XHCN trong xây dựng CNXH ở Việt Nam.
- Về kỹ năng:  
+ Vận dụng bài học kinh nghiệm và nội dung tham khảo từ các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay để nhận diện vấn đề trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.

- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng CNXH hiện thực trên thế giới, kiên định với sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
+ Chủ động vận dụng các bài học kinh nghiệm, nội dung tham khảo từ thực tiễn các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị. 
4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Hiểu được kiến thức tổng quát về một số mô hình và trào lưu XHCN hiện nay.

+ Phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.

+ Rút ra được các bài học kinh nghiệm và một số nội dung Việt Nam có thể tham khảo từ những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.
	+ Hiểu được kiến thức tổng quát về một số mô hình và trào lưu XHCN hiện nay.

+ Phân tích được những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.

+ Rút ra được các bài học kinh nghiệm và một số nội dung Việt Nam có thể tham khảo từ những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, xuyên tạc các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.

+ Vận dụng được bài học kinh nghiệm và nội dung tham khảo từ các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay để nhận diện vấn đề trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng:

+ Vận dụng được bài học kinh nghiệm và nội dung tham khảo từ các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay để nhận diện vấn đề trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, xuyên tạc các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay.
	
	

	- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng CNXH hiện thực trên thế giới, kiên định với sự nghiệp xây dựng CNXH do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
+ Chủ động vận dụng các bài học kinh nghiệm, nội dung tham khảo từ thực tiễn các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1.Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận Chính trị, H. 2021, tr.129-173.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, H.2021, tr.34, 36, 41, 107, 112, 147.

3. TS Phạm Thị Hoàng Hà, TS Nguyễn Văn Quyết (2021): Mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới và những gợi mở cho Việt Nam hiện nay. Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - lý luận và thực tiễn, số tháng 3 (13) 2021, tr.60-65. 
5.2. Tài liệu nên đọc: 

1.  PGS, TS Đỗ Thị Thạch (chủ biên) (2019): Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới hiện nay những điểm tương đồng và khác biệt. NXB LLCT, 2019.
2. PGS, TS Thái Văn Long: Công cuộc đổi mới của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Thành tựu, những khó khăn, thách thức và xu hướng phát triển, (in trong sách 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại), Nxb CTQG, H, 2018, trang 429-445.

3. PGS, TS Nguyễn Viết Thảo: Chính sách xã hội ở Cuba: Thành tựu và những vấn đề đặt ra, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 5 (2023), tr.59-65.  

6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	CHCL 1: Những điểm tương đồng và khác biệt giữa các mô hình, trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay là gì?


	1.1. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa các mô hình XHCN

* Những điểm tương đồng

- Trên lĩnh vực kinh tế: Tập trung phát triển lực lượng sản xuất gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu; Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động là chủ yếu.

- Trên lĩnh vực chính trị: Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và bổ sung tư tưởng của các lãnh tụ cách mạng của mỗi nước làm nền tảng; Kiên định con đường XHCN; Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; Xây dựng Nhà nước XHCN và nền dân chủ XHCN.
- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Xây dựng nền văn hóa XHCN; Lấy hệ tư tưởng của GCCN là hệ giá trị chủ đạo; Phát triển lấy con người làm trung tâm.

* Những điểm khác biệt

- Trên lĩnh vực kinh tế: Về lựa chọn mô hình đổi mới kinh tế.
- Trên lĩnh vực chính trị: Về xác định vai trò lãnh đạo của Đảng và hình thức nhà nước XHCN.
- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Về cách ưu tiên và giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.
* Thành công và hạn chế của các mô hình XHCN

- Trung Quốc: Cải cách kinh tế thành công, tiến bộ nhiều mặt; Song, phát triển không cân bằng; Bất bình đẳng xã hội gia tăng; Tồn tại một số vấn đề trongĐảng
.
- Lào: Kinh tế tăng trưởng ổn định và đời sống nhân dân được cải thiện; Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ bé, kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. 
- Cuba: Có thành tựu nhất định trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, tuy nhiên vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong bối cảnh hội nhập và cấm vận kéo dài. 
1.2. Những điểm tương đồng và khác biệt của các trào lưu XHCN

* Những điểm tương đồng
- Trên lĩnh vực kinh tế: Chủ trương phát triển kinh tế thị trường.
- Trên lĩnh vực chính trị: Thực hiện chế độ đa đảng, liên minh các đảng phái.

- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Tích cực chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, chú trọng các chính sách xã hội.

* Những điểm khác biệt

- Trên lĩnh vực kinh tế: Về lựa chọn mô hình phát triển kinh tế.
- Trên lĩnh vực chính trị: Về lựa chọn hệ tư tưởng và chế độ chính trị.
- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: Về cách thức đạt được tiến bộ xã hội. 
* Thành công và hạn chế của các trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay
- Trào lưu xã hội dân chủ:  Phát triển kinh tế ổn định, nâng cao đời sống và bảo đảm quyền con người với hệ thống an sinh, giáo dục, y tế hiệu quả; song chi phí an sinh cao, gánh nặng thuế và tốc độ tăng trưởng kinh tế có lúc chậm lại do cân bằng giữa phúc lợi và hiệu quả.
- Trào lưu XHCN thế kỷ XXI Mỹ latinh: Hướng tới một xã hội bình đẳng, công bằng, dân chủ, hòa bình với các dân tộc trên thế giới... Một số nước gặp khó khăn trong ổn định kinh tế, lạm phát cao, nợ công tăng; Tình trạng tham nhũng, quản lý kém vẫn còn tồn tại; Quá trình xây dựng chính sách còn thiếu đồng bộ, phụ thuộc nhiều vào cá nhân lãnh đạo hoặc các phong trào chính trị.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Mô hình XHCN là gì? Đặc trưng của các mô hình XHCN hiện nay là gì? Khó khăn mà các mô hình XHCN hiện nay gặp phải là gì?

2. Trào lưu XHCN là gì? Đặc trưng của các trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay là gì? Những khó khăn mà các trào lưu XHCN hiện nay gặp phải là gì?
3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại hội Đảng lần thứ XIII đề cập về phát triển “mô hình” CNXH ở Việt Nam như thế nào?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác quan điểm cho rằng: “CNXH dân chủ” ở các nước Bắc Âu là “mẫu hình của một xã hội tương lai”, Việt Nam muốn phát triển chỉ cần làm theo mô hình này”. 
2. Việc nghiên cứu các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay?
3. Nghiên cứu các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay gợi mở cho đồng chí những bài học hữu ích nào cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của  ngành/địa phương/ cơ quan/đơn vị?


	CHCL 2: Đảng rút ra bài học kinh nghiệm và nội dung tham khảo nào từ những điểm tương đồng và khác biệt giữa các mô hình, trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay?


	2.1. Bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới cho Việt Nam

- Kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận phù hợp với điều kiện thực tiễn
.
- Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập: “Kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng”
.

- Không ngừng học tập, tham khảo kinh nghiệm của thế giới để đổi mới, nhưng phải tránh sao chép, rập khuôn máy móc
.
-  Mở rộng và đi sâu nghiên cứu các trào lưu tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới để tìm tòi, tiếp thu những giá trị tiến bộ
.

- Nghiên cứu, học tập các trào lưu, học thuyết nhưng phải đứng vững trên “mảnh đất hiện thực” của quốc gia và xu thế của thời đại để xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp.

- Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại, chủ nghĩa cơ hội và các tư tưởng thù địch trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
.

2.2. Một số nội dung tham khảo từ nghiên cứu những điểm tương đồng và khác biệt của các mô hình, trào lưu XHCN trên thế giới cho Việt Nam

- Trên lĩnh vực kinh tế

+ Hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.
+ Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân để phát triển lực lượng sản xuất.
- Trên lĩnh vực chính trị: 
+ Phát triển lý luận về mô hình và con đường đi lên CNXH trong điều kiện Việt Nam. 
+ Chú trọng công tác xây dựng Đảng. 

+ Xây dựng nhà nước XHCN,  phát huy vai trò của nhà nước.
- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: 
+ Chú trọng phát triển con người và xã hội toàn diện. 

+ Gắn kết hài hoà tăng trưởng kinh tế với tiến bộ - công bằng xã hội 
	

	CHCL 3: Từ các bài học kinh nghiệm, nội dung tham rút ra từ các mô hình và trào lưu XHCN trên thế giới hiện nay, cán bộ LĐQL cần làm gì để triển khai tốt nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị? 
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1.  Căn cứ các bài học kinh nghiệm, nội dung tham khảo, hãy chỉ ra ưu điểm, hạn chế trong triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị hiện nay. 
3.2. Phân tích nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế.

3.3. Xác định những công việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nêu trên.
	


      7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 
Bài giảng 6

1. Tên bài giảng: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2. Số tiết giảng: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
-  Về kiến thức: Cở sở khoa học của việc lựa chọn, kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Sự phát triển lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH Việt Nam thời kỳ đổi mới; Thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng:  
+ Nhận diện, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch về việc lựa chọn, kiên định mục tiêu, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Đánh giá vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích nguyên nhân của vấn đề và đề xuất những công việc ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới.

- Về thái độ: 

+ Tin tưởng, kiên định và bảo vệ mục tiêu, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Có trách nhiệm triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra: Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được

	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Luận giải được cở sở khoa học của việc lựa chọn, kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

+ Phân tích được quá trình phát triển lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH Việt Nam thời kỳ đổi mới.

+ Phân tích được thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.
	- Luận giải được cở sở khoa học của việc lựa chọn, kiên định mục tiêu và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

- Phân tích được quá trình phát triển lý luận và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam thời kỳ đổi mới.

- Phân tích được thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

+ Nhận diện, đấu tranh được các quan điểm sai trái, thù địch về việc lựa chọn, kiên định mục tiêu, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Đánh giá được vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích được nguyên nhân của vấn đề và xác định được những việc cán bộ LĐQL cần làm để giải quyết vấn đề trên.
	- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 
+ Nhận diện, đấu tranh được với các quan điểm sai trái, thù địch về việc lựa chọn, kiên định mục tiêu, con đường đi lên CNXH và thực tiễn xây dựng CNXH của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

+ Đánh giá được vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị, phân tích được nguyên nhân của vấn đề và xác định được những việc cán bộ LĐQL cần làm để giải quyết vấn đề trên. 
	
	

	- Về tư tưởng:
+ Tin tưởng và kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Có trách nhiệm nhận diện, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch về việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, con đường đi lên CNXH dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


	
	


5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc: 

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học dùng cho hệ Cao cấp lý luận chính trị, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 2021, tr.175 -203
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG ST, H. 2011, tr.63 - 90

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, tr.103, 104, 108, 109, 112, 119 – 120, 194 -196

4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2022. Tr.17 – 38.

5.2. Tài liệu nên đọc:

1. GS. TS Phùng Hữu Phú, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Vũ Văn Hiền, PGS, TS Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên), Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb.Chính trị quốc gia Sự Thật, Hà Nội, 2016. 2016,  tr. 13- 76.
2. Học viện CTQG HCM, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn (Chủ biên), Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận từ công cuộc đổi mới, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội – 2015

3. GS. TS. Nguyễn Phú Trọng (chủ biên), Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.  

4. GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chủ nghĩa xã hội hiện thực và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2012 tr 186 - tr 264

6. Nội dung chi tiết :
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình

 học tập của học viên 

	CHCL 1: Đảng Cộng Sản Việt Nam bổ sung, phát triển lý luận và lãnh đạo xây dựng CNXH thời kỳ đổi mới như thế nào?  
	1.1. Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH 
· Về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam 
+ Nhận thức rõ hơn về tính khó khăn, phức tạp của thời kỳ quá độ: Sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì phải tạo ra sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
+ Xác định rõ cách thức “bỏ qua chế độ TBCN”: Bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột TBCN; bỏ qua những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN, song kế thừa, chắt lọc những thành tựu, tinh hoa văn minh mà nhân loại đã đạt được.

“Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và kiên trúc thượng tầng TBCN, nhưng tiếp thu, kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN, đặc biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại “
.
· Về các đặc trưng của xã hội XHCN Việt Nam
+ Đại hội VII: Nêu 06 đặc trưng. 

+ Đại hội X, XI, XII: Bổ sung, điều chỉnh thành 08 đặc trưng
:  
(1) Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
(2) Do nhân dân làm chủ.
(3) Nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.
(4) Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
(5) Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
(6) Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
(7) Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
(8) Quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
+ Đại hội XIII: Tiêu chí “hạnh phúc” chưa được đưa vào hệ mục tiêu nhưng là một thành tố trong Mục tiêu Tổng quát – “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
- Về phương hướng xây dựng CNXH ở Việt Nam

+ Đại hội VII: Chỉ ra 07 phương hướng.
+ Đại hội X: Bổ sung thành 08 phương hướng.
+ Đại hội XI: Tiếp tục khẳng định, bổ sung làm rõ hơn nội dung của 08 phương hướng
.
+ Đại hội XIII: Chỉ ra 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, nhờ đó phương thức, con đường, biện pháp xây dựng CNXH toàn diện trên các lĩnh vực được xác định rõ 
.
· Nhận diện các mối quan hệ lớn cần giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam.
+ Đại hội XI: Xác định 8 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý
.
+ Đại hội XII: Nêu 9 mối quan hệ cần được nghiên cứu làm sáng tỏ cả về phương diện lý luận và thực tiễn
.
+ Đại hội XIII: Đã điều chỉnh mối quan hệ thứ năm và mối quan hệ thứ sáu, bổ sung thêm mối quan hệ thứ mười
 

- Lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa
.

1.2. Lãnh đạo xây dựng CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới 

· Trên lĩnh vực chính trị
+ Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

+ Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

+ Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

+ Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN.

· Trên lĩnh vực kinh tế

+ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

+  Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
+ Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
· Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

+ Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Phát triển toàn diện con người Việt Nam

+  Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.
· Trên lĩnh vực an ninh – quốc phòng

+ Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
+ Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

+ Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.
+ Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch

· Trên lĩnh vực đối ngoại
+ Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.
+ Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

+ Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
+ Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả.

1.3. Thời cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam 
* Thời cơ
· Thời cơ bên ngoài

+ Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn.

+ Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển tạo điều kiện giao lưu trong các lĩnh vực.

+ Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại và cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra cơ hội phát triển nhanh, bền vững nhờ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ.
· Thời cơ bên trong

+ Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước qua 40 năm đổi mới.

+ Vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

+ Vai trò, nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ngày càng được đổi mới và nâng cao.

+ Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh.

* Thách thức
· Thách thức bên ngoài
+ Bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến con đường phát triển và khả năng duy trì sự phát triển ổn định của Việt Nam.
+ Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển dẫn đến sự cạnh tranh cả về kinh tế và chính trị gây khó khăn cho sự nghiệp đổi mới.
+ Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lược thù địch vẫn thường trực với nhiều biểu hiện mới.
· Thách thức bên trong
+ Nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn
.
+ Nguy cơ chệch hướng XHCN còn tiềm ẩn.

+ Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. 

+ Tình trạng tham nhũng, lãng phí có xu hướng phát triển.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Vì sao nói việc lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với XHCN là sự lựa chọn sáng suốt của Đảng ta?

2. Vì sao Việt Nam cần kiên định với mục tiêu và con đường đi lên XHCN?

3. Nhận thức lý luận về CNXH và thực tiễn xây dựng  CNXH ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới như thế nào?

5. CNXH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới từng bước được hiện thực hóa như thế nào?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đảng đã bổ sung, phát triển lý luận về thời kỳ quá độ và con đường đi lên CNXH trong điều kiện của Việt Nam như thế nào?

2. Vấn đề đáng quan tâm nhất trong triển khai quan điểm của Đảng về xây dựng XHCN thời kỳ đổi mới tại ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị là gì? Hãy phân tích nguyên nhân của vấn đề?  
3. Liên hệ với vị trí công tác hiện tại để xác định những công việc cần thực hiện để giải quyết vấn đề trên.
4. Nêu luận cứ, luận chứng để phản bác quan điểm cho rằng: “Đi lên CNXH ở Việt Nam là sai lầm lịch sử”.


	CHCL 2: Cán bộ LĐQL cần làm gì để triển khai xây dựng CNXH thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)
3.1. Đánh giá vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH thời kỳ đổi mới của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
3.2. Phân tích nguyên nhân của vấn đề.
3.3. Xác định những công việc cán bộ LĐQL cần làm để triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng CNXH thời kỳ đổi mới trong thời gian tới.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

I. Bài giảng 7

1. Tên bài giảng: LIÊN MINH GIAI CẤP, TẦNG LỚP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giai cấp, tầng lớp trong điều kiện hiện nay; Thực tiễn xây dựng và phát huy liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
- Về kỹ năng:  
+ Đánh giá vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương; Phân tích nguyên nhân của vấn đề; Xác định những việc cần thực hiện để xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị
+ Nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm của Đảng ta về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ.

- Về tư tưởng: 

+  Tin tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm của Đảng về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

+  Chủ động, có trách nhiệm xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Trình bày được lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
+ Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giai cấp, tầng lớp trong điều kiện hiện nay.
+ Đánh giá được thực tiễn xây dựng, củng cố và phát huy liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam.
	- Trình bày được lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh giai cấp, tầng lớp trong điều kiện hiện nay.

- Luận giải được thực tiễn liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
- Đánh giá được vấn đề cần quan tâm trong thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương; Phân tích được nguyên nhân của vấn đề; Xác định được những việc cần thực hiện để xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

- Nhận diện, đấu tranh được với những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm của Đảng ta về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết;

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng:  

+ Đánh giá được vấn đề cần quan tâm trong thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương; Phân tích được nguyên nhân của vấn đề; Xác định được những việc cần thực hiện để xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
+ Nhận diện, đấu tranh được với những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm của Đảng ta về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ.
	
	

	- Về tư tưởng:
+ Kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và quan điểm của Đảng về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

+ Có trách nhiệm nhận diện, đấu tranh với các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận quan điểm của Đảng và chủ nghĩa Mác – Lênin.


	
	


 5. Tài liệu tham khảo:

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện CTQG HCM: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, H, 2021, tr.204 – 232.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQG ST, H, 2021, tr. 50, 124, 130, 165 -172.

5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
  3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, (Nghị quyết 20 về công nhân), Nxb. CTQG ST, H, 2008, tr.43-70.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung chi tiết
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	CHCL 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH  như thế nào? 


	1.1. Tính tất yếu của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH

· Xuất phát từ tất yếu kinh tế - kỹ thuật

+  Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tạo nền tảng vật chất – kỹ thuật cho CNXH.

+  Đòi hỏi sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lĩnh vực để tận dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng.

+ Cơ cấu kinh tế đa sở hữu, đa thành phần dẫn đến nhiều giai cấp, tầng lớp cần liên minh để phát huy sức mạnh tổng hợp, giảm thiểu sự bất bình đẳng kinh tế
· Xuất phát từ tất yếu chính trị - xã hội

+ Cần huy động sức mạnh tổng hợp để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
+ Cần củng cố lực lượng để đấu tranh chống lại thế lực thù địch, phần tử phản động

+ Cần giữ vững nền tảng chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính quyền nhà nước, ổn định và đồng thuận xã hội.
1.2. Nội dung liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH
· Nội dung liên minh về chính trị

+ Đoàn kết, hợp lực xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột.

+ Thống nhất mục tiêu, lý tưởng xây dựng CNXH.

+ Xây dựng, củng cố Nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo.

+ Bảo đảm sự tham gia rộng rãi, thực chất của mọi giai cấp, tầng lớp vào đời sống chính trị và quản lý xã hội.

+ Định hướng, tổ chức, điều hòa quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp; Đảm bảo thống nhất chiến lược, điều chỉnh chính sách phù hợp.
· Nội dung liên minh về kinh tế

+ Liên kết, hợp tác phát triển lực lượng sản xuất; xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

+ Đáp ứng các nhu cầu, đảm bảo lợi ích kinh tế của các giai cấp, tầng lớp.

+ Thúc đẩy phân công lao động hợp lý, hợp tác bình đẳng, lợi ích hài hòa.

· Nội dung liên minh về văn hóa - xã hội

+ Đoàn kết, hợp lực; nâng cao trình độ văn hóa, tri thức; bồi dưỡng đạo đức XHCN cho các giai cấp, tầng lớp.
+ Đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa của các giai cấp, tầng lớp.

+ Đảm bảo công bằng xã hội, phát triển toàn diện con người

1.3. Nguyên tắc thực hiên liên minh giai cấp, tầng lớp

· Đảng Cộng sản lãnh đạo: 

+ Định hướng mục tiêu, đường lối liên minh phù hợp với mục tiêu và lý tưởng cách mạng XHCN.
+ Lãnh đạo sự hình thành và phát triển liên minh, đảm bảo vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh.

+ Tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung liên minh thông qua hệ thống chính trị và các tổ chức quần chúng.

· Đảm bảo hài hòa lợi ích
+ Kết hợp chặt chẽ lợi ích cá nhân, tập thể và quốc gia – dân tộc.

+ Phân bổ lợi ích công bằng, hợp lý, chống phân biệt, áp đặt hay thiên vị; duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của liên minh thông qua cơ chế phân phối và điều tiết phù hợp.

· Tự nguyện: 
+  Tham gia liên minh một cách tự nguyện trên cơ sở nhận thức đúng về quyền hạn, trách nhiệm.
+  Xây dựng liên minh bằng tinh thần tự giác, không bị áp đặt hay cưỡng chế. 
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp: 

1. Liên minh giai cấp, tầng lớp là gì?

2. Vì sao trong thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH phải có liên minh giai cấp, tầng lớp?

3. Nguyên tắc, nội dung của liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?

4. Vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp trong liên minh hiện nay như thế nào?
5. Đặc điểm của liên minh giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay là gì? Thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp ở Việt Nam hiện nay là gì?
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Việc nghiên cứu lý luận về liên minh giai cấp, tầng lớp có ý nghĩa như thế nào đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại địa phương?

2. Chủ trương của Đảng về tăng cường liên minh giai cấp, tầng lớp được thể hiện ra sao? 

3. Thực trạng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương đồng chí hiện nay như thế nào? 

4. Cần áp dụng các giải pháp nào để vượt qua khó khăn trong xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương?

5. Với vị trí công tác hiện tại, đồng chí sẽ làm gì để góp phần xây dựng và củng cố liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương?

	CHCL 2: 

Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam như thế nào?


	2.1. Tính tất yếu của việc xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

- Liên minh giai cấp, tầng lớp –nền tảng của đại đoàn kết dân tộc, đường lối chiến lược mang tính tất yếu của cách mạng Việt Nam
. 

- Liên minh giai cấp – nguồn sức mạnh, động lực để phát triển đất nước và là nền tảng của sự đồng thuận xã hội, đoàn kết toàn dân tộc
, nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
.
- Đảng chủ trương “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo”
.

2.2. Nguyên tắc xây dựng liên minh trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
· Lấy giai cấp công nhân là nòng cốt và đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

· Đảm bảo tôn trọng,  hài hòa quan hệ lợi ích cho các bên tham gia liên minh:
+ “Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của của các giai cấp, tầng lớp; kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội”
.

+ “Đảm bảo mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả của công cuộc đổi mới”
.

+ “…tôn trọng, đoàn kết, giải quyết hài hoà quan hệ,… giúp nhau cùng phát triển tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội”
.
2.3. Về nội dung xây dựng liên minh minh giai cấp, tầng lớp

 Về mặt chính trị 

· Bảo đảm đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ chính trị cho công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân: “…phải gắn với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của Nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”
.
· Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo và gương mẫu của các giai cấp, tầng lớp trong thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước:

+ “Tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; phát huy vai trò của các giai tầng xã hội; khơi dậy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

+ “Xây dựng cơ chế, chính sách để phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực và sức sáng tạo của Nhân dân; phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
.

· Xây dựng và phát triển các chủ thể chính trị – xã hội, khuyến khích đoàn kết và huy động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế – xã hội, quản lý nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

+ “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội”
.

+ “Vận động Nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”
.
Về mặt kinh tế

· Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và đáp ứng nhu cầu kinh tế của các giai cấp, tầng lớp phù hợp với từng thời kỳ và điều kiện cụ thể của nền kinh tế.

+ Làm rõ sự phân hoá, biến đổi của các giai tầng xã hội trong quá trình phát triển; xác định nội dung cốt lõi của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới

 + Giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển
.
· Liên kết, hợp tác các chủ thể trong phát triển kinh tế: 

+ Chỉ rõ tầm quan trọng của liên minh chặt chẽ giữa công, nông, trí
.

+ Tạo thuận lợi để mở rộng, nâng cao hiệu quả liên kết với các tầng lớp khác
.
Về mặt văn hóa - xã hội : 

· Đoàn kết các chủ thể để phát triển văn hóa – xã hội.

+ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
.
+”Phát huy tính năng động, chủ động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội văn học, v.v. các cá nhân, các trí thức tham gia hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa”
. 

· Đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ về đời sống văn hóa – xã hội cho mọi chủ thể: “Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí, giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc”
.
2.4. Về phương hướng xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp 
- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong củng cố liên minh giai cấp, tầng lớp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện văn bản lãnh đạo, định hướng đường lối, phát huy vai trò của mọi giai cấp, tầng lớp.

- Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các giai cấp, tầng lớp. 

- Tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, xã hội của các giai cấp, tầng lớp.

- Đổi mới nội dung, hình thức và xây dựng, hoàn thiện nhân rộng các mô hình liên minh giai cấp, tầng lớp.

- Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng lớp.

- Đổi mới và thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với các giai cấp, tầng lớp xã hội.
	

	CHCL 3: 
Cán bộ lãnh đạo quản lý cần làm gì để xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?
	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Đánh giá vấn đề cần quan tâm trong triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp tại địa phương.
3.2. Phân tích nguyên nhân của vấn đề.
3.3. Xác định những công việc cán bộ LĐQL cần làm để triển khai thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng liên minh giai cấp, tầng lớp thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.


	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 

Bài giảng 8

1. Tên bài giảng: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2. Số tiết giảng: 05 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ XHCN; Quan điểm của Đảng về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay; Những yếu tố tác động và các phương hướng, giải pháp cơ bản để xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. 

- Về kỹ năng: 

+ Nhận diện những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền dân chủ XHCN hiện nay, phân tích nguyên nhân và xác định những công việc cần thực hiện để góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua hoạt động của ngành/cơ quan/địa phương/đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ XHCN; quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. 

- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ XHCN và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

+ Có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị. 
4. Chuẩn đầu ra:
	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Hiểu được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ và dân chủ XHCN.

+ Nắm được quan điểm của Đảng về xây dựng nền dân chủ XHCN trong điều kiện Việt Nam.

+ Hiểu được những yếu tố tác động đến việc xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam và một số phương hướng, giải pháp cơ bản để xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. 
	+ Trình bày được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ và dân chủ XHCN.

+ Phân tích được quan điểm của Đảng về xây dựng nền dân chủ XHCN trong điều kiện Việt Nam.

+ Phân tích được những yếu tố tác động đến việc xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam và một số phương hướng, giải pháp cơ bản để xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.

+ Nhận diện được những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền dân chủ XHCN hiện nay, phân tích được nguyên nhân và xác định được những công việc cần thực hiện để góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua hoạt động của ngành/cơ quan/địa phương/đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ XHCN; quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết ;

- Viết thu hoạch

	- Về kỹ năng:    
+ Nhận diện được những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền dân chủ XHCN hiện nay, phân tích được nguyên nhân và xác định được những công việc cần thực hiện để góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua hoạt động của ngành/cơ quan/địa phương/đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ XHCN; quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. 
	
	

	- Về tư tưởng
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay;

+ Nâng cao được bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hành và tổ chức thực hiện dân chủ ở địa phương/ đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

 5.1. Tài liệu phải đọc 

1.  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.233-267. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 70 -71, 88 -89,166 -174; 266 - 272.

 3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022.

5.2. Tài liệu nên đọc
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21.

2. Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tố Uyên: Bước phát triển tư duy về dân chủ XHCN qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn; Số 4 (20), 2022, tr.9-15.

3. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20. 

6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung 
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên 

	  CHCL 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

	1.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ XHCN
- Dân chủ: 
+ Là giá trị nhân văn, mang tính nhân loại phản ánh quyền cơ bản của con người, là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài vì sự tiến bộ, văn minh của con người và nhân loại.
+ Là hình thức tổ chức nhà nước, trong đó các quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo vệ và thể chế hóa thành nguyên tắc vận hành.

- Nền dân chủ XHCN: Là chế độ dân chủ mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân, được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 
+ Chỉ được xác lập khi giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản giành được chính quyền,

+  Phát triển dần từ thấp tới cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, đồng thời kế thừa các giá trị tích cực của nền dân chủ trước, đặc biệt là dân chủ tư sản.

+ Nguyên tắc là không ngừng mở rộng dân chủ, bài trừ đặc quyền đặc lợi và vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động
1.2.  Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng nền dân chủ XHCN

· Về chính trị
: 
+ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuyên chính vô sản.

+ Thực hiện dân chủ rộng rãi cho đa số nhân dân.

+ Thực hiện chuyên chính đối với kẻ thù của nhân dân.

· Về kinh tế: 
+ Xây dựng nền kinh tế dựa trên nền tảng chế độ công hữu đối với những tư liệu sản xuất chủ yếu.

+ Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân về các tư liệu sản xuất, quá trình sản xuất kinh doanh và phân phối lợi ích.

+ Nhằm thoả mãn ngày càng cao nhu cầu vật chất, tinh thần của toàn thể nhân dân lao động.

· Về văn hoá, xã hội: 
+ Xây dựng nền văn hóa tiên tiến trên cơ cơ sở kế thừa những thành tựu văn minh của nhân loại. 
+ Xã hội bình đẳng, đoàn kết, công bằng và tiến bộ 
+ Mọi cá nhân được làm chủ các giá trị văn hoá tinh thần, được tạo điều kiện để cống hiến và phát triển toàn diện.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ, dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN như thế nào? 

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN trong điều kiện Việt Nam là gì?

3. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay có những khó khăn, thách thức như thế nào?

4. Những thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra trong xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay?

5. Phương hướng và giải pháp cơ bản xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam cho thời gian tới là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương/cơ quan/ đơn vị? Nguyên nhân của thực trạng trên là gì?

2. Với vị trí công tác hiện tại, đồng chí sẽ làm gì để tăng cường hiệu quả việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại địa phương/cơ quan/ đơn vị?

3. Nêu luận cứ, luận chứng phản bác ý kiến cho rằng: “Không thể có dân chủ trong chế độ một Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo?”


	CHCL 2: 

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam như thế nào?


	2.1. Quan điểm của Đảng về nền dân chủ XHCN ở Việt Nam
- Nền dân chủ XHCN Việt Nam là nền dân chủ “Lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”; ở đó, “mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội”
.
- Dân chủ XHCN là bản chất, mục tiêu, động lực phát triển của đất nước: 
+ “Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước”
.

+ Bài học lớn được rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”
. 
+ Trong toàn bộ hoạt động của Đảng, phải “lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động”
.  

2.2. Quan điểm của Đảng về xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

* Xây dựng nền dân chủ XHCN Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng 
- Cương lĩnh năm 1991 khẳng định “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân” 
. 

- Kể từ 2006, “dân chủ” được bổ sung, trở thành  đặc trưng quan trọng của xã hội XHCN Việt Nam là xã hội “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, “do nhân dân làm chủ”, và “Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân” 
 càng trở nên quan trọng hơn. 

- Xây dựng nền dân chủ XHCN là nội dung tất yếu của cách mạng Việt Nam, bởi vì: “xã hội XHCN do nhân dân ta xây dựng là một xã hội: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ;”
.

* Nội dung xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam toàn diện, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
- Trên lĩnh vực chính trị: 
+ Dân chủ hoá căn bản, đồng bộ, toàn diện tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị XHCN Việt Nam. 
+ Xây dựng, hoàn thiện thể chế dân chủ để cụ thể hóa, luật hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
+ Đảm bảo thực hiện đầy đủ và thực chất quyền làm chủ của nhân dân trong các quan hệ chính trị.

- Trên lĩnh vực kinh tế: 
+ Xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
+ Xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất. 
+ Quyền làm chủ đối với tư liệu sản xuất chủ yếu, tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm.
- Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội: 
+ Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền tự do về tư tưởng- văn hóa.

* Biện pháp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Hoàn thiện cơ chế pháp lý, đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân: Dân chủ “phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm… Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị”
; “Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ…, bảo đảm tất cả các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”
.
- Thực hiện mọi hình thức dân chủ cho nhân dân: “Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”
; “Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện phải được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”
.

- Nâng cao dân trí, văn hoá pháp luật cho từng người dân và toàn xã hội.

- Phát huy dân chủ gắn với đảm bảo kỷ luật, kỷ cương: “Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm”
. 

- Thực hành dân chủ trong Đảng làm trung tâm để thực hiện dân chủ ngoài xã hội: Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc xây dựng Đảng và thực hiện nêu gương trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.
* Phát huy vai trò của các chủ thể để xây dựng nền dân chủ XHCN Việt Nam
- Các tổ chức Đảng: Ban hành chủ trương, đường lối; lãnh đạo, tổ chức quá trình thực hiện; kiểm tra giám sát việc thực hiện.
- Nhà nước và chính quyền các cấp: Ban hành và tổ chức thực thi pháp luật để quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN. Nhà nước phải phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. 
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, chăm lo lợi ích của đoàn viên, hội viên.
· Nhân dân: Phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ.
	

	CHCL 3: Cán bộ LĐQL cần làm gì để xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua hoạt động của ngành/cơ quan/địa phương/đơn vị?

	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền dân chủ XHCN tại ngành/địa phương hiện nay.

3.2. Nguyên nhân của vấn đề.
3.3. Những công việc cần thực hiện để góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN thông qua hoạt động của ngành/cơ quan/địa phương/đơn vị.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận. 
Bài giảng 9

1. Tên bài giảng: GIA ĐÌNH VÀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2. Số tiết giảng: 05 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên:
- Về kiến thức: Lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình và cơ sở để xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng gia đình Việt Nam; Những yếu tố tác động, vấn đề đặt ra và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay. 

- Về kỹ năng: Đánh giá ưu điểm, hạn chế của tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam tại địa phương; phân tích nguyên nhân; và xác định những công việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong thời gian tới.  

- Về tư tưởng: 

+ Tin tưởng quan điểm của Đảng ta về xây dựng gia đình Việt Nam.

+ Có trách nhiệm tham gia xây dựng gia đình tại địa phương thông quan các hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.

4. Chuẩn đầu ra: 
	Chuẩn đầu ra 

(Sau khi kết thúc bài giảng/chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức
+ Hiểu được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình, vị trí, chức năng của gia đình và cơ sở để xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH; 

+ Nắm được những yếu tố tác động, vấn đề đặt ra và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.

+ Hiểu được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng gia đình Việt Nam và một số giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam.
	+ Phân tích được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về gia đình, vị trí chức năng của gia đình; 

+ Luận giải được thực tiễn xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay.

+ Phân tích được quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng gia đình Việt Nam và một số giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay.
+ Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam tại địa phương; phân tích được nguyên nhân; và xác định được những công việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong thời gian tới.
	- Sản phẩm tự học;

- Thi vấn đáp nhóm;

- Thi viết tự luận;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: 

+ Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam tại địa phương; phân tích được nguyên nhân; và xác định được những công việc cần thực hiện để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong thời gian tới. 
	
	

	- Về tư tưởng: 
+ Tin tưởng quan điểm của Đảng ta về xây dựng gia đình Việt Nam.

+ Có trách nhiệm tham gia xây dựng gia đình tại địa phương thông qua các hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị.
	
	


5. Tài liệu tham khảo:

 5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dùng cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr.268- 297.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.143 -144, 151, 170, 262 - 263, 265 -266.
3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị 06 -CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

5.2. Tài liệu nên đọc:

1. Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030”.

2. Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (số 52/2014/ QH13 ngày 19/6/2014).

3. Nguyễn Kim Anh:“Sự biến đổi chức năng xã hội hóa của gia đình Việt Nam hiện nay và một số gợi mở”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị; Số 05 (87), năm 2022, tr.77- 83.
6. Nội dung chi tiết:
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên

	CHCL 1: Xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay dựa trên cơ sở lý luận nào?

	1.1. Gia đình và vị trí, chức năng của gia đình trong xã hội
· Gia đình ra đời, phát triển gắn liền sự ra đời, phát triển của xã hội loài người.

+ Nền tảng hình thành và phát triển xã hội loại người. 

+ Căn cứ để xác định sự phát triển của xã hội
.

- Vị trí của gia đình: 
+ Gia đình là tế bào xã hội.
+ Tổ ấm của cá nhân và cầu nối giữa cá nhân và xã hội

- Chức năng cơ bản của gia đình: 
+ Tái sản xuất ra con người, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội, duy trì nòi giống
.
+ Các chức năng khác: Nuôi dưỡng và giáo dục; Kinh tế và tổ chức đời sống; Đáp ứng nhu cầu tâm lý, sinh lý, tình cảm.
1.2. Cơ sở để xây dựng gia đình 

· Cơ sở kinh tế - xã hội: 

+ Mô hình gia đình gắn liền với một phương thức sản xuất và chế độ xã hội. 
+ Sự vận động và biến đổi của gia đình chịu ảnh hưởng từ sự biến đổi xã hội, nhất là biến đổi trong quan hệ sản xuất. 
+ Xoá bỏ chế độ tư hữu chính là xoá bỏ nguồn gốc của sự nô dịch, thống trị của đàn ông đối với phụ nữ
 và tạo cơ sở để xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng
.

· Cơ sở chính trị - xã hội: 

+ Thiết lập được chính quyền nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động - nhà nước XHCN đặt cơ sở chính trị để xây dựng gia đình tiến bộ
. 

+ Trong xã hội TBCN, người phụ nữ bị bóc lột 2 lần: trong xã hội và gia đình, vì thế xây dựng xã hội mới là để giải phóng phụ nữ, tạo nền tảng cho một gia đình hạnh phúc, bình đẳng.

· Cơ sở tình cảm

 + Hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu: “Nếu chỉ riêng hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu mới hợp đạo đức thì cũng chỉ riêng hôn nhân trong đó tình yêu được duy trì, mới là hợp đạo đức mà thôi”
. 

+ Ly hôn khi không còn tình yêu: “nếu tình yêu đã hoàn toàn phai nhạt hoặc bị một tình yêu say đắm mới át đi, thì ly hôn sẽ là điều hay cho cả đôi bên cũng như cho xã hội”
.
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Gia đình có vị trí và chức năng như thế nào trong xã hội? 
2. Việc xây dựng gia đình dựa trên cơ sở nào?

3. Quan điểm của Đảng về nội dung xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay là gì?

4. Các chức năng của gia đình Việt Nam đã thay đổi như thế nào? Điều này đặt ra vấn đề cần quan tâm trong xây dựng gia đình ở địa phương hiện nay là gì?

b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Quan điểm của Đảng về biện pháp và cách triển khai xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay như thế nào?
2. Việc tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam tại địa phương có thuận lợi, khó khăn gì?
3. Hãy xác định những công việc cần thực hiện để xây dựng gia đình «No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh» thông quan hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?


	CHCL 2: Quan điểm của ĐCS Việt Nam về xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay như thế nào?

	2.1. Quan điểm của Đảng về vị trí, chức năng của gia đình

· “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền lợi giữa họ với nhau”
. 

· Gia đình là “tế bào của xã hội”.

· Gia đình có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, nền kinh tế mới, con người mới”
, là nơi “duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình”
.

2.2. Quan điểm của Đảng về mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam

· Xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”
;

· Xây dựng gia đình trên cơ sở phát huy các chức năng của gia đình, đặc biệt chức năng nuôi dưỡng, giáo dục: “Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”
; “Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, hiện đại”
.
· Xây dựng gia đình trên cơ sở kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống của gia đình và tiếp thu các giá trị tiến bộ của nhân loại: Xây dựng gia đình kiểu mẫu
. 

2.3. Quan điểm của Đảng về các giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam 

Chỉ thị 06- CT/TW của Ban Bí thư (24/6/2021) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới đưa ra các giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới:

· Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình; nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

· Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình.

· Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

· Đẩy mạnh, đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; các kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình.

2.4. Quan điểm của Đảng về trách nhiệm của các chủ thể trong xây dựng gia đình Việt Nam

· Quốc hội và HĐND: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về gia đình. 

· Cấp uỷ, tổ chức đảng: Tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình; Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc.

· Nhà nước và chính quyền các cấp: Đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình; Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; Nâng cao năng lực quản lý công tác gia đình; Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình; giáo dục đạo đức lối sống, v.v.

· Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện công tác xây dựng gia đình.

· Cán bộ, đảng viên:  Nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc: “gia đình văn hóa tiêu biểu, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”.
	

	CHCL 3: Cán bộ LĐQL cần làm gì để xây dựng gia đình Việt Nam thông qua hoạt động của ngành/địa phương/cơ quan/đơn vị?


	(Học viên thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung sau thảo luận)

3.1. Đánh giá ưu điểm và hạn chế của việc tổ chức xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” ở địa phương

3.2. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế
3.3. Những công việc cần thực hiện để  xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” thông qua hoạt động của ngành/ địa phương/cơ quan/đơn vị.

	


 7. Yêu cầu với học viên 
- Làm bài tập;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi, tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến, thảo luận.     

Trưởng khoa

                                                                                                                                                                        Lê Thúy Hằng




HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I
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HÀ NỘI, THÁNG 08/2025











� Đảng Cộng sản Việt Nam: Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/1/2011. 


� ĐảngCộng sảnViệtNam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII ,Nxb CTQG, H, 1991, tr. 127.
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